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Tóm tắt: Quản lý vận hành bền vững các hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn ở vùng 
núi cao, vùng khan hiếm nước luôn là một trong những thách thức chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. 
Việc tìm ra những nhân tố mấu chốt để có giải pháp nâng cao tính bền vững là cần thiết nhưng đang 
gặp khó khăn do chưa xác định được khoảng trống khoa học để từng bước giải quyết. Bài báo này 
tóm lược cơ sở khoa học dựa trên việc tổng quan tài liệu trong và ngoài nước với phương pháp tiếp 
cận STEEP. Kết quả chỉ ra các khoảng trống nghiên cứu nằm ở cả 6 nhóm nhân tố ảnh hưởng chính 
là thể chế, quản lý, xã hội, môi trường, kỹ thuật và kinh tế-tài chính. Tuy nhiên, do đặc điểm kinh tế, 
xã hội và địa hình khu vực núi cao và khan hiếm nước là rất khó khăn nên khi nghiên cứu cụ thể vấn 
đề này cần lựa chọn nhưng khoảng trống theo nhóm nhân tố mà có mức độ ảnh hưởng và vai trò 
khác nhau đến quản lý vận hành bền vững công trình trong đó vùng núi cao, khan hiếm nước nên tập 
trung vào khoảng trồng về kinh tế-tài chính, thể chể, quản lý và xã hội.      
Từ khóa: Bền vững, núi cao, khan hiếm nước, nước sinh hoạt, khoảng trống. 

 
Summary: Sustainable operation and maintenance management of rural piped domestic water 
supply systems in high-mountainous and water-scarce areas has always been one of the biggest 
challenges due to being affected by many factors. Finding the key factors to have solutions to 
improve sustainability was necessary but was facing difficulties because the scientific gap has not 
been fully identified to solve step by step. This paper summarized the scientific basis through 
literature review of Vietnam and foreign scientific document based on the STEEP approach. The 
results showed that the research gaps were in all 6 main factor groups such as institution, 
management, social, environment, technology and economics-finance. However, due to the 
economic, social and topographical characteristics of these areas were very difficult , Therefore, to 
study this issue in detail, it is necessary to select research gaps according to factor groups that were 
considered to have main role and influent levels on the sustainable operation and maintenance 
management of the systems in which research on this issue in high-mountainous areas and water 
scarcity areas should be focused on the factors such as economics-finance, institution, management 
and society. 
Keywords: Sustainability, high-mountainous, water scarcity, domestic water, gap. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ * 

Quản lý vận hành bền vững các hệ thống cấp 

nước sinh hoạt nông thôn tập trung 

(HTCNSH) nhằm quy trì và nâng cao tỷ lệ tiếp 
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Ngày thông qua phản biện: 03/3/2025 

Ngày duyệt đăng: 09/4/2025 

cận nguồn nước sạch luôn được xã hội quan 

tâm. Trong hơn 3 thập kỷ qua, Chính phủ và 

người dân luôn nỗ lực thực hiện và đã đạt 

được các kết quả đáng khích lệ nhưng tỷ lệ 

tiếp cận nước sạch ở vùng núi cao, khan hiếm 

nước chưa được như kỳ vọng và tồn tại nhiều 

thách thức cần giải quyết. Cụ thể là tính đến 

nay có đến 53,1% số công trình ở miền núi 
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phía bắc là hoạt động kém bền vững và không 

hoạt động. Hơn thế nữa có đến 95,5% số công 

trình được quản lý bởi các mô hình tổ chức 

như Ủy ban nhân dân cấp xã, Hợp tác xã, Tổ 

hợp tác và thậm chí giao phó cho cộng đồng tự 

quản lý, đây là những mô hình được đánh giá 

là thiếu ổn định, còn nhiều hạn chế trong quản 

lý cấp nước (Lương Văn Anh và cs, 2023). 

Nhằm góp phần giải quyết những khó khăn và 

thách thức trên Chính phủ đã cho triển khai 

“Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước 

dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các 

vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”…. Tuy 

nhiên, hiện thiếu các giải pháp mang tính tổng 

hợp, điển hình là thiếu cơ sở khoa học làm nền 

tảng để đưa ra giải pháp phù hợp. Nhiều 

nghiên cứu đã được triển khai ở các cấp độ và 

khía cạnh khác nhau nhằm củng cố cơ sở khoa 

học phục vụ phát triển dịch vụ cấp nước bền 

vững. Tuy nhiên, các nghiên cứu này dường 

như vẫn chưa bao trùm hết các khoảng trống, 

đặc biệt đối với vùng núi cao, khan hiếm nước 

do vùng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhân 

tố… cũng như có nhiều khó khăn như thiếu 

nguồn nước và hạ tầng kinh tế-xã hội nghèo 

nàn và lạc hậu (Đinh Văn Đạo và cs. 2023). 

Cụ thể chưa thể chỉ ra chính xác được nhân tố 

chính ảnh hưởng đến quản lý vận hành bền 

vững công trình (UN-Water, 2023; Ricard 

Giné và cs, 2008; Truong Duc Toan, et al, 

2023). Cụ thể, nhiều tác giả đã chỉ ra rằng đối 

với vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thì số 

lượng và mức độ của các yếu ảnh hưởng sẽ 

càng rõ ràng hơn và thách thức to lớn hơn khi 

mà việc cung cấp dịch vụ cấp nước vừa phải 

đảm bảo các mục tiêu bền vững công trình 

nhưng vẫn phải đảm bảo cấp nước đầy đủ về 

cả chất lượng, số lượng và khả năng sẵn sàng 

sử dụng và chi trả của người dân (Đinh Văn 

Đạo và cs, 2023). Để chỉ ra cụ thể nguyên 

nhân ảnh hưởng đến tính bền vững trong quản 

lý vận hành là những yếu tố nào được coi là 

một những nguyên nhân chính dẫn đến sự 

xuống cấp của các công trình trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu ngày càng căng thẳng và phát 

triển kinh tế - xã hội lạc hậu… (Harold 

Lockwood, 2003; A. Masduqi và cs, 2010; 

Truong Duc Toan và cs, 2023). Hơn thế nữa, 

các nghiên cứu trước đây hầu như cũng chỉ 

quan tâm đến những vùng có điều kiện kinh tế 

xã hội và nguồn nước thuận lợi mà chưa đề 

cập nhiều đến vùng núi cao, khan hiếm nước, 

đặc biệt ở Việt Nam. Đây là mảng lớn, cần có 

nhiều nghiên cứu khám phá, nhưng mức độ 

nghiên cứu đến đâu thì vẫn chưa được tổng 

quan. Bởi vậy, để phục vụ cho các nghiên cứu 

liên quan tiếp theo, bài báo này sẽ tổng quan 

nghiên cứu trước về cách xác định nhân tố ảnh 

hưởng đến quản lý vận hành bền vững hệ 

thống cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung 

khai thác nước dưới đất ở vùng núi cao, khan 

hiếm nước của Việt Nam từ đó xác định 

khoảng trống cần nghiên cứu. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Tổng quan tài liệu thứ cấp: Dựa trên mục tiêu, 
phạm vi và những từ khóa chính của chủ đề 
thảo luận, nghiên cứu tiến hành thu thập, tổng 
hợp, đánh giá và phân loại các tài liệu, dữ liệu 
nghiên ở trong và ngoài nước từ trước. Các tài 
liệu này là các bài báo học thuật hoặc các báo 
cáo liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Các nội 
dung, khía cạnh và từ khóa liên quan bao gồm 
quản lý vận hành bền vững, hệ thống cấp nước 
sinh hoạt tập trung nông thôn; vùng núi cao 
khan hiếm nước; mô hình tổ chức; các nhân tố 
theo các khía cạnh như kinh tế - tài chính, xã 
hội, thể chế - quản lý, kỹ thuật, môi trường và 
nguồn nước… Từ đó đưa ra những phát hiện 
chính về khoảng trống hoặc câu hỏi nghiên 
cứu chưa được giải quyết.  

Kỹ thuật lựa chọn vấn đề cần giải quyết: Các 
khoảng trống nghiên cứu được chỉ ra từ những 
đánh giá nội dung dựa trên khung phân tích 
STEEP. Phương pháp này còn được gọi là 
phân tích PESTE với chiến lược là phân tích 
yếu tố bên trong và ngoài ảnh hưởng đến tổ 
chức quản lý vận hành bền vững công trình 
theo các khía cạnh cụ thể. Nội dung được phân 
theo các khía cạnh (được viết tắt theo tên của 
phương pháp) bao gồm Sociological = Xã hội 
học, Technological = Công nghệ, E= 
Economical = Kinh tế, Environmental = Môi 
trường và Political = Chính trị (institutional 
arrangement and management =tổ chức thể 
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chế và quản lý). Khi sử dụng để phân tích thì 
đảm bảo rằng các yếu tố được đánh giá vẫn có 
sự tương quan, phụ thuộc lẫn nhau nhưng cũng 
được phân tích lựa chọn theo trọng số của mỗi 
khía cạnh đối với vấn đề cần nghiên cứu 
(Hadrien SZIGETI và cs. 2016). Dựa trên 
khung phân tích STEEP, bài báo đình hình 
khung tổng quan tài liệu cho vấn đề quản lý 
vận hành bền vững hệ thống cấp nước sinh 
hoạt tập trung nông thôn vùng núi cao, vùng 
khan hiếm nước, cụ thể như sau: 

+ Các yếu tố xã hội: Mức độ quan tâm và ý 
thức sử dụng nước sạch; tham gia bảo vệ công 
trình, nguồn nước; phân bổ thu nhập; và mật 
độ dân số…. 

+ Các yếu tố công nghệ: Mức độ và khả năng 
áp dụng công nghệ mới trong quản lý sản xuất 
và phân phối nước sạch. 

+ Các yếu tố kinh tế: Doanh thu, chi phí trong 
quản lý vận hành; vấn đề thuế và nguồn lực hỗ 
trợ tài chính từ bên ngoài; cơ chế hạch toán…. 

+ Các yếu tố môi trường: Điều kiện sẵn có 
nguồn nước (nước mặt, nước ngầm) và điều 
kiện địa hình….  

+ Các yếu tố chính trị, có thể phân ra thành hai 
nhóm nhỏ là Quản lý (bao gồm các khung chính 
sách và cơ chế tài chính, hỗ trợ giá, đầu tư; huy 
động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý 
và giám sát quá trình vận hành khai thác công 
trình…); và Tổ chức thể chế (bao gồm vấn đề 
mô hình tổ chức quản lý về vận hành, khai thác 
công trình và quản lý nhà nước)... 

Trên cơ sở cách tiếp cận trên các khoảng trống 
nghiên cứu được phân tách, loại trừ và lựa 
chọn khu trú vấn đề trọng tâm cần giải quyết 
trong phạm vi nghiên cứu theo mục tiêu đề ra. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Quan điểm chung về nhân tố ảnh hưởng đến 
quản lý vận hành bền vững 

Việc quản lý khai thác bền vững các hệ thống 
khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh 
hoạt vùng núi cao, khan hiếm nước đang đối mặt 
với nhiều thách thức không chỉ là vấn đề suy 
giảm nguồn nước, ô nhiễm mà còn các vấn đề về 
thể chế, quản lý, kinh tế, kỹ thuật và xã hội. Điều 
này dẫn đến các mục tiêu, khái niệm và quan 
điểm bền vững trong cấp nước cũng khác nhau 
nhưng tự chung lại là phải đảm bảo kết hợp hài 
hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tiếp 
cận bao trùm. Trong bối cảnh mới, phát triển bền 
vững còn đảm bảo sử dụng tiết kiệm tài nguyên 
theo hướng phát triển xanh, ứng dụng các mô 
hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ trong 
quản lý cấp thoát nước nông thôn (Đinh Văn 
Đạo, 2023). Tùy vào cách tiếp cận khác nhau mà 
nhiều nghiên cứu đã phân nhỏ các khía cạnh ảnh 
hưởng như chính sách, công nghệ, cộng đồng và 
xã hội, tài chính và thu hồi chi phí, bảo trì, đào 
tạo và nâng cao năng lực… (Harvey và cs. 2007) 
và khẳng định chúng có mối quan hệ với nhau 
(Giné và cs. 2008).  

Ở một khía cạnh khác, mục tiêu cuối cùng của 
phát triển cấp nước bền vững là tăng khả năng 
tiếp cận nguồn nước, đáp ứng các mục tiêu 
quốc gia và nhanh chóng xây dựng các hệ 
thống mới có sự tham gia của người hưởng lợi, 
xây dựng năng lực tổ chức thể chế, tiếp tục 
bảo trì các thiết bị nước đển đảm bảo rằng các 
dịch vụ cấp nước được duy trì. Các nghiên cứu 
khác thì khẳng định rằng các hoạt động nhằm 
phát triển cấp nước bền vững cần được thực 
hiện theo một quá trình hơn là chỉ nhăm nhăm 
đạt được mục tiêu kế hoạch cấp nước đơn 
thuần vì cốt lõi là làm như nào để một hệ 
thống cấp nước có thể vận hành một cách liên 
tục và lâu dài. Điều này phụ thuộc vào tập hợp 
của các mối quan hệ phức tạp giữa các yếu tố 
như quản lý, môi trường, xã hội, tài chính, vấn 
đề kỹ thuật (công nghệ), thể chế và nền tảng 
hạ tầng hiện có…. Cụ thể là phụ thuộc vào về 
sự kết hợp chặt chẽ các vấn đề Quản lý, Môi 
trường, Xã hội, Tài chính, Kỹ thuật và khả 
năng của các tổ chức, của cơ sở hạ tầng với sự 
tham gia quản lý giám sát của cộng đồng… 
(hình 1) (Harvey and Reed, 2004). 

 

 

Hình 1: Các nhóm nhân ảnh hưởng đến tính 

bền vững của HTCNNT  

(Giné, R. và cs, 2007; Nguyễn Văn Anh  

và cs., 2023) 
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Công nghệ:  

Theo Montgomery et al. (2009) công nghệ là 

phương thức kỹ thuật được áp dụng khâu sản 

xuất nước đến quá trình cấp nước nhằm hỗ trợ 

công tác quản lý, khai thác nguồn lực (nguyên 

vật liệu) có sẵn… một cách có hiệu quả. Tùy 

thuộc vào đặc điểm nguồn nước và nguồn lực 

kinh tế xã hội để quyết định lựa chọn các giải 

pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp. Nghiên cứu 

của Nguyễn Mạnh Trường và cs. 2023 đã tổng 

hợp được 19 nhóm công nghệ thu gom và cấp 

nước khác nhau ở vùng núi cao, khan hiếm 

nước. Chi tiết hơn thì nghiên cứu của Nguyễn 

Tiếp Tân, 2024 cũng tổng hợp được các nhóm 

công nghệ tổng hợp từ khâu thu gom, xử lý 

bằng các giải pháp như bằng bình lọc áp lực, 

lọc ngược, xử lý bằng giàn phun và nhóm cong 

nghệ quản lý thông qua các hệ thống cơ sở dữ 

liệu, hệ thống thông tin địa lý và hệ thống 

giám sát từ xa… Như vậy, mỗi giai đoạn của 

quá trình quản lý cấp nước đều có các giải 

pháp công nghệ khác nhau và tính bền vững 

phụ thuộc vào các quyết định lựa chọn áp dụng 

công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế như 

trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhu cầu thực 

của cộng đồng người dùng, sẵn có tài chính và 

khả năng giám sát, đánh giá thu hồi chi phí 

vận hành… (Montgomery và cs., 2009). Công 

nghệ trong giai đoạn sản xuất là yếu tố quan 

trọng, tạo điều kiện chủ động trong vận hành 

và bảo trì hệ thống. Nghiên cứu của Sara và 

Katz (1997) cũng khẳng định điều này và chỉ 

ra tính bền vững được thể hiện từ khâu thiết kế 

đến xây dựng hệ thống và khẳng định các yếu 

tố kỹ thuật ảnh hưởng lớn nhất đến tính bền 

vững. Nghiên cứu của Carter và cs. (1999) lưu 

ý vấn đề công nghệ được sử dụng trong các hệ 

thống cấp nước là cần thiết nhưng cần được 

bảo trì theo một kế hoạch rõ ràng và có đủ 

nguồn lực. Đây là vấn đề khó đối với những 

vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, thậm trí là 

rào cản khi phát triển hệ thống cấp nước khi 

mà công nghệ vượt xa năng lực thực tế dẫn 

đến công trình bị bỏ hoang, lãng phí. 

Quản lý:  

Năm 1997, Sara và Katz thực hiện nghiên cứu 

dịch vụ cấp nước và đã xác định hệ thống bền 

vững khi mà công tác quản lý dịch vụ cấp 

nước phù hợp và được người dùng chấp nhận 

trong suốt thời kỳ hoạt động. Ví dụ như cấp 

nước trong các giờ cao điểm thì phải đảm bảo 

dịch vụ cấp nước với tố đa công suất thiết kế 

của hệ thống cả về số lượng và chất lượng 

(Abrams và cs. 1998) hay phải duy trì hoạt 

động ổn định cả các  phần công trình và phi 

công trình sau khi ngừng hỗ trợ từ bên ngoài. 

Carter và cs. (1999) đã chỉ ra các bên liên quan 

tham gia cung cấp dịch vụ cũng cần nhận thức 

về tính liên tục trong đổi mới nâng cao chất 

lượng cung cấp dịch vụ. Các hệ thống được 

quản lý có sự tham gia sâu của cộng đồng 

trong quản lý và giám sát thì cần đảm bảo rằng 

người vận hành kiêm luôn công tác bảo trì 

nhưng phải có sự hỗ trợ nguồn lực từ bên 

ngoài một cách kịp thời. Nghiên cứu của Giné, 

R. và cs., 2007 và Montangero A. và cs. 

(2009) thì cho rằng ở các nước thu nhập thấp, 

cần đề cao vai trò tham gia quản lý của cộng 

đồng. Nghiên cứu của cả hai tác giả này đã lỗ 

lực phân tích và làm rõ các lưu ý khi tổ chức 

quản lý hệ thống mới ở Sub-Saharan Africa thì 

cần phải quản lý dựa vào cộng đồng nhưng 

phải hiểu rằng giới hạn tham gia này chỉ là 

quan hệ cộng đồng và sự tham gia của cộng 

đồng hay người hưởng lợi. Điều này được 

nhóm tác khu trú vào hai vấn đề cần lưu ý là 

tham gia của cộng động và Quản lý của cộng 

đồng chứ không phải là mô hình quản lý cộng 

động. Vì các nguyên nhân chính được đề cập 

nhiều nhất là: (1) CĐQL thường dựa vào tinh 

thần tình nguyện trong khi bản chất tự nguyện 

là chỉ có thể cố gắng làm một thời đoạn chứ 

không lâu dài; (2) Thường thiếu động lực lâu 

dài; (3) Những người quản lý vận hành chủ 

chốt có thể thay đổi mà không định trước hay 

khó có thể đặt ra cơ chế ràng buộc; (4) Tham 

gia quản lý thất thoát nước chỉ bằng kinh 

ngiệm hay sự tín nghiệm chủ quan của cộng 

đồng; (5) Dễ phát sinh sự thiếu minh bạch và 

tính giải trình; thiếu quy định chặt chẽ như của 

các tổ chức chính thống; (6) Sự tham gia đóng 

góp phí bảo trì, sửa chữa hay bảo dưỡng công 

trình không liên tục; (7) Tham gia với tâm thế 

như là nhiệm vụ xã hội đơn thuần mà thiếu đi 

trách nhiệm pháp lý; (8) Cộng đồng không làm 
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chủ được tài chính hỗ trợ thay thế, phục hồi 

các hạng mục của công trình khi bị hư hỏng. 

Thực tế, vấn đề “sở hữu”, đây là nguyên nhân 

then chốt quyết định các yếu tố khác, là điều 

kiện tiên quyết và mấu chốt của sự bền vững. 

Thực tế đã chứng minh rằng minh bạch và xác 

định trách nhiệm sở hữu công trình cấp nước 

sẽ nâng cao ý thức, sự sẵn sàng tham gia quản 

lý vì nó liên quan trực tiếp đến giá nước mà 

người dùng nước chi trả, để bù đắp chi phí vận 

hành. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thực tế 

giá nước chưa thể hiện mối quan hệ hữu cơ 

giữa trách nhiệm với quyền lợi khi sở u tài sản. 

Sở hữu sẽ chỉ rõ trách nhiệm trong bảo trì vì 

người dùng nước không thể trực tiếp bảo trì do 

vị trí tiếp cận nguồn nước của họ khác nhau dẫn 

đến các quyền lợi và nghĩa vụ sẽ không thể như 

nhau được. Tuy nhiên, sở hữu không tự nó đảm 

bảo công trình nước bền vững, đây là vấn đề 

phức tạp vì liên quan đến yếu tố kinh tế, xã hội 

tại địa phương chứ không đơn thuần là vấn đề 

công trình thuộc về đối tượng nào quản lý. Nơi 

nào vấn đề sở hữu là khó khăn thì thái độ về 

công trình của người hưởng lợi trở lên nghiêm 

túc hơn (do luật pháp, sở hữu đất hoặc ràng 

buộc cộng đồng (Harvey và cs., 2004). 

Nghiên cứu của Trương Đức Toàn và cs., năm 

2023 đã phân tích vai trò của các mô hình 

quản lý khai thác đối với sự bền vững của các 

HTCNSH ở Viêt Nam. Nhóm tác giả đã áp 

dụng mô hình hồi quy tuyến tính logit để xem 

xét mối quan hệ giữa loại mô hình quản lý và 

sự bền vững của công trình dựa trên 6 nhân tố 

bền vững được tổng quan từ các nghiên cứu 

trước để xây dựng ra 20 chỉ số đánh giá hiệu 

quả làm cơ sở đến tính toán. Kết quả cho thấy, 

loại mô quản lý có ảnh hưởng đến khả năng 

bền vững của công trình cấp nước trong đó mô 

hình tư nhân quản lý được đánh giá là bền 

vững nhất từ đó chỉ ra được các bài học chính 

sách thúc đẩy tham gia của tư nhân trong lĩnh 

vực cấp nước nông thôn. 

Môi trường: 

Năm 2000, nghiên cứu của Gleick đã định 

nghĩa sử dụng nước bền vững là việc sử dụng 

nước trong khả năng chịu đựng của môi 

trường hay lượng tài nguyên nước hữu hạn mà 

môi trường tạo ra phục vụ nhu cầu phát triển 

của xã hội loài người mà không làm suy yếu 

tính toàn vẹn của chu trình thủy văn hoặc các 

hệ thống sinh thái phụ thuộc. Một ngành nước 

bền vững sẽ đảm bảo rằng nguồn cung cấp 

nước đáp ứng nhu cầu được quản lý phù hợp 

trong giới hạn môi trường tự nhiên cho phép ở 

tất cả các vùng của đất nước. Dịch vụ về nước 

được cung cấp với mức giá chấp nhận được đối 

với người tiêu dùng. Về khía cạnh nguồn nước 

đầu vào, Harvey và Reed (2003) đã lập luận 

tính bền vững khi các nguồn nước đầu vào 

không bị khai thác quá mức mà được bổ sung 

tự nhiên. Trong cấp nước sinh hoạt nông thôn ở 

vùng núi cao, vấn đề bảo vệ môi trường nơi có 

nguồn sinh thủy, tạo nguồn nước đầu vào cho 

các HTCNSH được coi là vấn đề rất quan 

trọng, đặc biệt là giai đoạn hạ tầng và nguồn lực 

khó khăn khi không thể áp dụng các công nghệ 

hiện đại, chi phí cao (Nguyễn Mạnh Trường và 

cs., 2023). Hơn thế nữa, để đảm bảo rằng các 

HTCNSH được duy trì ổn định về mặt kỹ thuật 

thì yếu tố môi trường tại khu vực sinh thủy 

cũng cần được đảm bảo do có sự tham gia của 

toàn xã hội, đặc biệt là người sử dụng nước. 

Nước được khai thác một cách đúng mục đích 

và ở mức liều lượng cho phép trong một thời 

gian dài chứ không phải là đứt đoạn. Ví như, 

người dùng nước không thể dùng nước sạch 

một cách vô độ cho các lợi ích kinh tế cá nhân, 

trước mắt mà quên đi những tác động về môi 

trường. Quá trình cung cấp dịch vụ cũng phải 

đảm bảo sử dụng hiệu quả chi phí khai thác để 

nguồn tài nguyên nước có thể được bảo tồn và 

phát triển (Đinh Văn Đạo và cs. 2023). 

Kinh tế và tài chính 

Carter và cs. (1999) đã chỉ ra vấn đề tài chính, 

thu hồi chi phí quản lý vận hành là vấn đề 

quan trọng đối với bất kỳ hệ thống cấp nước 

nào, ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Việc bù đắp 

chi phí nhân công luôn được ưu tiên, tiếp đó là 

vật tư, vật liệu và công cụ thay thế…. Cũng 

cần hoàn thiện cơ chế bù đắp chi phí như cơ 

chế vận hành hay nguyên liệu phục vụ quản lý, 

hạch toán tiền nước, thu hồi chi phí tốt hơn sẽ 

đảm bảo tính bền vững tốt hơn của các 

HTCNSH (Đinh Văn Đạo và cs., 2023). Về 

mặt kinh tế và bền vững công trình, Brikké và 
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Rojas (2001) đã phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng và chỉ ra mức độ bù đắp chi phí là rất 

quan trọng đối với các hệ thống cấp nước được 

quản lý dựa vào cộng đồng. Peter và 

Nkambule (2012), Ibrahim (2017), Jimenez-

Redal và cs., (2018) cũng đưa ra các chỉ tiêu 

đánh giá theo các nhóm nhân tố bền vững về 

kỹ thuật, xã hội, môi trường, tài chính, độ tin 

cậy, tổ chức. Năm 2023, Đinh Văn Đạo và cs. 

cũng đã nêu và phân tích tối ưu về chi phí tài 

chính trong quản lý vận hành đối với công 

trình là yếu tố quyết định hay ảnh hưởng đến 

các vấn đề liên quan như thể chế, công nghệ, 

cơ chế chính sách…. Mức tối ưu được nhóm 

tác giả làm rõ theo các giới hạn đường biên về 

kinh tế, kỹ thuật và phân bổ chi phí trong đó 

vấđề phân bổ chi phí là quan trọng nhất, đảm 

bảo rằng có sự tham gia của các bên liên quan 

theo các mục tiêu phát triển cấp nước khác 

nhau. Vấn đề tài chính được thể hiện ở nhiều 

cấp bậc khác nhau như cấp vận hành, kinh tế 

và môi trường. Mỗi cấp độ có những đầu mục 

hao phí và chi phí khác nhau trong đó cấp cao 

nhất cần quan tâm đến vấn đề ngoại ứng môi 

trường (Saleth và cs., 2005). Nghiên cứu của 

Bohm, Essenburg, và Fox (1993) về tính bền 

vững tài chính của các hệ thống cấp nước đã 

xác định được giá nước và khả năng bù đắp chi 

phí là những yếu tố chính đảm bảo tính bền 

vững. Giá nước thu được không thể bao gồm 

toàn bộ chi phí dịch vụ sẽ ảnh hưởng đến tính 

bền vững của hệ thống. Sự sẵn sàng chi trả 

cũng được cho là yếu tố quan trọng nhất để 

đảm bảo rằng các dịch vụ luôn được cải thiện, 

như kết nối người dùng nước thay vì kết nối 

công cộng. Thu nhập và sự giàu có của hộ gia 

đình, quy mô gia đình, trình độ học vấn và sự 

không hài lòng với các nguồn nước truyền 

thống ảnh hưởng tích cực đến tính bền vững. 

Nghiên cứu tương tự về tính bền vững trong 

vận hành của các hệ thống cấp nước do 

Bhandari và Grant (2007) thực hiện cũng đã kết 

luận rằng sự hài lòng, mức độ tin cậy của ủy 

ban sử dụng nước, khả năng sẵn sàng chi trả 

của người sử dụng nước là những yếu tố quan 

trọng nhất về tính bền vững trong vận hành. 

Tổ chức thể chế 

Về khía cạnh thể chế được biểu hiện bằng mô 

hình tổ chức quản lý và cơ chế, chính sách… 

trong đó chính sách tiền nước là yếu tố quan 

trọng quyết định đến tính bền vững lâu dài 

của hệ thống (Sara và Katz, 1997). Các yếu 

tố kinh tế - xã hội như mức thu nhập, mức độ 

sẵn sàng chi trả của người sử dụng nước, sự 

sẵn có về vốn xã hội, lao động cũng là những 

vấn đề quan trọng không kém để duy trì hệ 

thống hoạt động hiệu quả. Ở các vùng nông 

thôn của các nước đang phát triển, các 

HTCNSH sẽ hoạt động bền vững, lâu dài khi 

các dịch vụ cấp nước được quản lý bởi mô 

hình phù hợp trong đó cân nhắc đến sự tham 

gia của cộng đồng cùng các cơ chế hỗ trợ 

của các cơ quan quản lý. Vai trò hỗ trợ của 

các cơ quan nhà nước là điều cần thiết. Xét 

về thực tế này, Mazango và Munjeri (2009) 

cũng đã thừa nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài là 

yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tính bền 

vững của cung cấp nước. 

Abrams và cs (1998) đã phân loại tính bền 

vững của hệ thống được chia thành hai giai 

đoạn thiết lập dịch vụ (đầu tư xây dựng) và 

cung cấp dịch vụ (vận hành và cung cấp dịch 

vụ) trong đó vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động 

bền vững là các chính sách duy trì khả năng 

thu hồi chi phí…. Tính bền vững giai đoạn 

cung cấp dịch vụ phụ thuộc rất nhiều vào tổ 

chức thể chế của địa phương và quốc gia. Điều 

quan trọng là phải thiết lập hệ thống hỗ trợ 

một cách có tổ chức phù hợp để các HTCNSH 

này tồn tại và có khả năng cung cấp dịch vụ 

cho người hưởng lợi, đồng thời nâng cao được 

trách nhiệm tham gia sử dụng tiết kiệm tài 

nguyên nước. 

Năm 2024, nghiên cứu của Nguyễn Tiếp Tân 

và cs. cũng đã tổng hợp các mô hình tổ chức 

quản lý khác nhau ở Việt Nam và trên thế giới 

như tư nhân cá thể, doanh nghiệp, đơn vị của 

chính phủ, tổ hợp tác hay nhóm đội…. Nghiên 

cứu cũng đã đề xuất ra các mô hình và cơ chế 

chính sách phù hợp với cấp nước sinh hoạt 

vùng núi cao và khan hiếm nước trong đó đề 

cao mô hình doanh nghiệp công ích và mô 

hình tổ hợp tác có sự tham gia của cộng đồng 

nhưng đi liền với chính sách hỗ trợ giá nước. 

Tuy nhiên, mức độ hiệu quả chưa được chỉ ra 

bằng các chỉ số định lượng. 
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Xã hội  

Nhân tố xã hội thường bị chi phối bởi vấn đề 

“sở hữu”, thường được coi là vấn đề then chốt 

quyết định đến sự bền vững của công trình. 

Thực tế, trong cấp nước nông thôn, đối tượng 

sử dụng nước là người hạn chế về thu nhập, ý 

thức sử dụng nước sạch còn kém, mật độ dân 

cư thưa thớt… đã gây ra nhiều khó khăn trong 

việc duy trì tính bền vững của công trình. Điều 

này càng trầm trọng hơn ở các vùng núi cao, 

khan hiếm nước khi phân bố dân cư bị chia cắt 

bởi điều kiện địa hình phức tạp. Peter G. & 

Nkambule S. (2012) đã xem xét sự bền vững 

của các công trình ở vùng Sub-Saharan Africa, 

nơi có điều kiện hạ tầng xã hội lạc hậu. Kết 

quả cho thấy có đến 30% số hệ thống không 

hoạt động. Nghiên cứu đề xuất cần xem xét 

các nhân tố ảnh hưởng đến tính bền vững cũng 

như giải pháp nâng cao hiệu quả thì cần xem 

xét kỹ lưỡng các nhân tố xã hội như các nhân 

tố về tài chính, kỹ thuật, môi trường và thể 

chế. Điều này còn đáng quan tâm hơn ở những 

vùng có điệu kiện hạ tầng xã hội yếu kém. 

Nghiên cứu này được tiến hành ở vùng 

Lubombo trên 15 hệ thống khác nhau nằm trên 

11 xã. Kết quả chỉ ra các nhân tố xã hội và kỹ 

thuật ảnh hưởng chính đến bền vững trong khi 

các yếu tố về tài chính, tổ chức cũng quan 

trọng nhưng mức ảnh hưởng ít hơn. Các nhân 

tố xã hội thành phần ảnh hưởng đến tính bền 

vững là rất đang dạng có thể là khả năng đáp 

ứng nhu cầu, quy mô số người sử dụng, công 

bằng, sự tham gia quyết định trong quản lý vận 

hành và bảo trì, sự sẵn sàng đóng góp tiền. 

Thậm chí, sự tham gia của cộng đồng còn cần 

phải thực hiện từ giai đoạn lập kế hoạch và 

thiết kế hệ thống cùng với sự điều tiết của 

chính quyền địa phương.  

4. KẾT LUẬN 

Tính bền vững được đảm bảo khi có sự phát 

triển cân bằng giữa nhiều yếu tố kinh tế, kỹ 

thuật và xã hội, thể chế chính sách hay có sự 

kết nối theo thời gian và không gian, phù hợp 

với các bối cảnh thực tế của các bên liên quan 

ở những khía cạnh khác nhau. Điều đáng chú ý 

là cần phảm đảm bảo hài hòa giữa hiệu quả và 

sự bền vững về mặt kỹ thuật (yếu tố cơ bản); 

về mặt kinh tế tài chính (yếu tố cốt lõi ảnh 

hưởng gián tiếp nhưng lâu dài); vấn đề tổ chức 

thể chế nhằm tạo môi trường chính sách, mô 

hình tổ chức, thậm chí là các chính sách hỗ trợ. 

Các yếu tố không thể tách rời đối với một công 

trình ở những vùng núi cao nơi mà dân cư thưa 

thớt, có hạn chế về nền tảng nhận thức xã hội, 

kinh tế khi đưa hệ thống vào hoạt động. 

Vấn đề bền vững của hệ thống ở những vùng 

núi cao và khan hiếm nước dường như chưa có 

nhiều nghiên cứu mà chủ yếu trường hợp thử 

nghiệm các yếu tố kỹ thuật, hay bỏ qua hoặc 

xem nhẹ các vấn đề kinh tế và xã hội. Trong 

khi đây là những yếu tố quyết định gián tiếp 

nhưng là yếu tố chính quyết định sự bền vững 

của hệ thống khi đưa vào khai thác và cung cấp 

dịch vụ nước sạch. Điều này cần có nghiên cứu 

cụ thể để hoàn thiện cơ sở lý thuyết về tính bền 

vững trong quản lý vận hành ở vùng núi cao, 

khan hiếm nước. Các nghiên cứu trong và ngoài 

nước cũng chỉ ra rằng nhiều nhân tố ảnh hưởng 

đến quản lý vận hành bền vững các HTCNSH 

nói chung và công trình khai thác nước dưới đất 

và cấp nước cho vùng núi cao, khan hiếm nước 

nói riêng. Đây là vùng có điều kiện tự nhiên 

khó khăn bị tác động rõ nét do biết đổi khí hậu 

và thời tiết cực đoan đồng thời điều kiện kinh tế 

xã hội khó khăn, dân trí thấp và nhận thức về 

vai trò của nước sạch còn rất hạn chế. Điều này 

đòi hỏi phải có sự tham gia của toàn xã hội 

trong đó bao gồm nhà nước, đơn vị quản lý vận 

hành (đơn vị sự nghiệp, tư nhân) và người 

hưởng lợi.  

Các nhân tố ảnh hưởng được tập trung vào 6 

nhóm là thể chế, quản lý, xã hội, môi trường, 

kỹ thuật và kinh tế-tài chính. Tuy nhiên, tùy 

vào các điều kiện thực tế và mục tiêu nghiên 

cứu mà các nhân tố này được phân tách chi tiết 

hoặc gộp lại sao cho phù hợp. Do vậy các nhân 

tố ảnh hưởng là rất nhiều và đa dạng như mô 

hình tổ chức quản lý, chính sách hỗ trợ, vấn đề 

xã hội và điều kiện tự nhiên nguồn nước và sự 

tham gia của người hưởng lợi, ứng dụng khoa 

học công nghệ, thu đủ bù chi, nhận thức của 

người dân và đơn vị quản lý vận hành…. 

Những nghiên cứu cũng chỉ ra yếu tố mô hình 

tổ chức được coi là yếu tố quan trọng thứ nhất 

nhưng các yếu tố mang tính tài chính, chính 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 89 - 2025 20 

sách cũng rất quan trọng để có thể lựa chọn 

giải pháp phù hợp phát huy được vấn đề lợi 

thế kinh tế thị trường và sức mạnh của thể chế 

cộng đồng.  

Tổng quan chung các tài liệu cho thấy các 

công trình ở vùng núi cáo khan hiếm nước cần 

có cơ chế chính sách hỗ trợ ưu tiên, trong đó 

hỗ trợ chi phí quản lý vận hành công trình sau 

đầu tư để đảm bảo công trình được bảo trì và 

bảo vệ an toàn. Điều này đòi hỏi có sự tham 

gia của các thành phần bao gồm cả nhà nước 

(vai trò chính), bên cung cấp dịch vụ (đơn vị sự 

nghiệp hoạt động tài chính độc lập, doanh 

nghiệp…) và người hưởng lợi tham gia đóng 

phí để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm bảo vệ 

nguồn nước, đặc biệt nước dưới đất hay nguồn 

sinh thủy nơi họ sinh sống. Tuy nhiên, hầu như 

không có nghiên cứu nào được thực hiện ở 

vùng này trong khi vấn đề thực tiễn và cơ sở 

khoa học hỗ trợ quản lý lại rất thiếu và yếu.
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